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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Tiếng việt (Đọc hiểu)


Thời gian : 35 phút ( không kể thời gian phát đề)
Năm học : 2022 – 2023
	Điểm đọc thành tiếng
	Điểm đọc hiểu
	Điểm đọc

(bằng số và bằngchữ)
	Nhận xét của giáo viên

	
	
	
	


B/ ĐỌC HIỂU:
I/ Đọc thầm bài sau:         Chia sẻ niềm vui
    Mấy ngày liền, báo chí liên tục đưa tin về thiệt hại do cơn bão mới nhất gây ra. Có một bức ảnh làm tôi rất xúc động: Một phụ nữ trẻ ngồi thẫn thờ trước ngôi nhà đổ nát của mình. Đứng cạnh chị là một bé gái đang bám chặt lấy mẹ, mắt mở to, sợ hãi.
    Con trai tôi sốt sắng nói: 

     - Trường con đang khuyên góp sách vở, quần áo giúp các bạn vùng bị bão, mẹ ạ.

     - Bố mẹ giúp con chuẩn bị nhé? Mẹ còn muốn đóng một thùng riêng gửi tặng hai mẹ con trong bức ảnh này.

     Chúng tôi cùng cậu con trai chất vào hai chiếc thùng các tông quần áo, sách vở, đồ dùng…Đứng nhìn bố mẹ và anh sắp xếp, con gái tôi có vẻ nghĩ ngợi. Nó chạy vào phòng, rồi trở ra ngay. Tay nó ôm chặt con búp bê tóc vàng. Đó là món đồ chơi nó yêu thích nhất. Nó hôn tạm biệt con búp bê rồi bỏ vào thùng. Tôi bảo: 

     - Con gửi cho em thứ khác cũng được. Đây là con búp bê mà con thích nhất mà.

     Con gái tôi gật đầu:

     - Em bé nhận được sẽ rất vui, mẹ ạ.

     Tôi xúc động nhìn con. Ôi, con gái tôi đã biết chia sẻ niềm vui để em bé kia cũng được vui!

                                                                                                  MINH THƯ 
                                                                                                                       ( CD tập1 Tr 73 )
II/ Dựa vào nội dung bài đọc, trả lời, điền đúng hoặc sai, điền khuyết, nối hoặc chọn và khoanh vào chữ cái trước ý đúng nhất trong các câu trả lời dưới đây :

Câu 1:(0,5đ) Điều gì khiến người mẹ trong câu chuyện xúc động? (0.5 điểm)
    A. Những thông tin từ các bài báo về một cơn bão mới.

  B  Bức ảnh người mẹ và bé gái trước một ngôi nhà mới.

C. Bức ảnh người mẹ và bé gái trước một ngôi nhà đổ nát của mình.

D. Bức ảnh bé gái ôm con búp bê.
Câu 2: (0,5đ)  Gia đình hai bạn nhỏ làm gì để giúp đỡ đồng bào vùng bị bão tàn phá?  
A.  Cậu con trai sốt sắng báo tin nhà trường đang quyên góp và cùng bố mẹ chuẩn bị sách vở, quần áo, đồ dùng…giúp đồng bào bị bão tàn phá.

B.   Cả nhà tham gia vận động mọi người giúp đỡ đồng bào vùng bị bão tàn phá.

C.   Bé gái tặng em nhỏ một chú gấu bông.

D.  Bé gái tặng em nhỏ một con búp bê.

Câu 3: ( 0,5 đ ) Ý nghĩa của bài đọc Chia sẻ niềm vui là? (0.5 điểm)

      A. Bé gái tối bụng, biết cùng cả nhà chia sẻ đồ dùng cho đồng bào vùng bị bão tàn phá.

     B. Bé gái tốt bụng, biết tặng món đồ chơi yêu thích nhất cho em nhỏ ở vùng bị bão tàn phá.

     C. Bé gái tốt bụng, biết chia sẻ niềm vui của mình cho em nhỏ ở vùng bị bão tàn phá.

     D.  Trước những khó khăn của đồng bào bị bão lũ, từ người lớn đến bé gái nhỏ trong gia đình đều xúc động, muốn góp phần đem niềm vui cho mọi người.
Câu 4: ( 0,5đ ) Dựa vào bài đọc, nối từ ở cột A với từ ở cột B để tạo thành câu đúng:
                     A                                                                            B





Câu 5 : ( 0,5 đ ) Câu nào được viết theo mẫu câu nêu hoạt động ?  
Đúng ghi Đ, sai ghi S:

-  Nó chạy vào phòng, rồi trở ra ngay.

-  Nó cười tươi như hoa.
Câu 6: ( 0,5đ ) Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Trong câu “Cánh đồng trông đẹp như một tấm thảm.”


“ Cánh đồng” được so sánh với …………………………........................... 
Câu 7: ( 1đ) Em có nhận xét gì về hành động của bé gái trong câu chuyện?  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: (1 đ) Qua bài đọc Chia sẻ niềm vui, em rút ra được bài học gì? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: (1đ) Đặt một câu có từ ngữ chỉ cộng đồng ? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Trường Tiểu học Đống Đa
                           ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
           ----oOo----
           MÔN  : TIẾNG VIỆT


           LỚP 3C 


           Năm học : 2022 –2023
A/ Phần Đọc: 
  I/ Đọc thành tiếng: (4 điểm) GV cho học sinh bốc xăm chọn đọc 1 trong 5 đoạn văn (3 điểm), sau đó nêu 1 câu hỏi cho học sinh trả lời ( 1 điểm) 
Bạn mới (CD tập1Tr11)
Giờ ra chơi, cả lớp ra sân trường. A-i-a là học sinh mới, chưa quen ai nên không tham gia nhóm nào. Thấy cô bé thơ thẩn ngoài sân, thầy giáo bảo: “Em vào chơi với các bạn đi!”. Được thầy khích lệ, A-i-a cất tiếng: “Cho mình…chơi…với!”. Nhưng em nói nhỏ quá nên chẳng ai nghe thấy. 
Câu hỏi: Vì sao trong giừo ra chơi, A-i-a không tham gia cùng nhóm nào ?
Trả lời: Vì A-i-a là học sinh mới, chưa quen ai nên không tham gia nhóm nào.
Nhớ lại buổi đầu đi học (CD tập 1 Tr 19)

Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quen thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở tong lòng tôi nư mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Câu hỏi: Điều gì gợi cho tác giả nhớ đến những kỷ niệm của buổi tựu trường đầu tiên ?
Trả lời: Lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc khiến tác giả nhớ lại những kỷ niệm của buổi tựu trường đầu tiên ?

Bài tập làm văn (CD tập 1 tr 28)
     Nhưng chẳng lẽ lại nppọ bài văn ngắn ngủn như thế này ? Tôi nhìn xung quanh, mọi người vẫn viết: Lạ thật, các bạn viết gì mà nhiều thế ? Tôi cố nghĩ, rồi viết tiếp: “Em giặt áo cả lót, áo sơ mi và quần”. Cuối cùng tôi kết thúc bài văn của mình: “Em muốn giúp mẹ nhiều việc hơn, để mẹ đỡ vất vả.”. 
Câu hỏi: Việc nào Cô-li-a kể trong bài tập làm văn là việc bạn ấy chưa làm được ?
Trả lời: Việc nào Cô-li-a kể trong bài tập làm văn là việc bạn ấy chưa làm được là: Giặt áo lót, áo sơ mi và quần.
Cha sẽ luôn ở bên con (CD tập 1 Tr 49)

Một trận động đất lớn xảy ra. Chỉ trong vòng bốn phút, nó đã sang bằng thành phố. Giữa cơn hỗn loạn đó, một người cha chạy vội đến trường học của con. Ông bang hoàng, lặng đi vì ngôi trường chỉ còn là một đống đổ nát. Rồi ông nhớ lại lời hứa với con: “Dù có chuyện gì xảy ra, cha cũng sẽ luôn ở bên con.”.
Câu hỏi: Vì sao người cha vẫn quyết tâm đào bới đống đổ nát khi mọi người cho rằng không còn hy vọng? 
Trả lời: Người cha vẫn quyết tâm đào bới đống đổ nát vì ông nhớ lại lời hứa với con của mình: “Dù có chuyện gì xảy ra, cha cũng sẽ luôn ở bên con.”.
Ông lão nhân hậu (CD tập 1 Tr 112)
Có một cô bé đăng ký tham gia đội đồng ca thành phố nhưng không được nhận. Cô bé rất buồn, ngồi khọc một mình trong công viên. Cô tự hỏi: “Tại sao mình không được nhận? Chẳng lẽ mình hát tồi thế sao?”. Rồi cô hát khe khẽ, hết bài này đến bài khác. Bỗng có ai đó khen: “Cháu hát hay quá!”.
Câu hỏi: Vì sao cô bé buồn, ngồi khóc một mình? 
Trả lời: Cô bé buồn, ngồi khóc một mình vì cô bé đăng ký tham gia đội đồng ca thành phố nhưng không được nhận.
Trường Tiểu học Đống Đa
                           ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
           ----oOo----
           MÔN  : TIẾNG VIỆT


           LỚP 3C 



       Năm học : 2022 –2023
B/PHẦN VIẾT: 10 điểm
I/  Chính tả:( 4 đ -15 phút )  Nghe – viết bài: Em lớn lên rồi 

Năm nay em lớn lên rồi
  Không còn nhỏ xíu như hồi lên năm

         Nhìn trời, trời bớt xa xăm

Nhìn sao, sao cách ngang tầm cánh tay

        Núi xa lúp xúp chân mây

Bờ sông khép lại, hàng cây thấp dần

        Núi xa bỗng hóa nên gần

Quanh em bè bạn quây quần bốn phương.

                                TRẦN ĐĂNG KHOA ( CD tập 1 Tr 26 )
II/  Tập làm văn:(  6 điểm - 25 phút )

Đề : Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu tả một đồ dùng trong nhà (hoặc một đồ học tập) mà em yêu thích.
Trường tiểu học Đống Đa
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I
           ----oOo----
Năm học : 2022 –2023

LỚP:  3C
A/ Phần Đọc: 
I/ Đọc thành tiếng : 4 điểm
1/ Nội dung kiểm tra : GV cho học sinh bốc xăm chọn đọc 1 trong 5 đoạn văn. (3 điểm), sau đó nêu 1 câu hỏi cho học sinh trả lời ( 1 điểm) :

2/  Giáo viên đánh giá, ghi điểm dựa vào các yêu cầu sau:

  a/  Đọc đúng tiếng, đúng từ : 1.5 điểm
    - Đọc sai dưới 4 tiếng : 1 điểm; đọc sai từ 4 đến 6 tiếng : 0.5 điểm; đọc sai từ 7 đến 9 tiếng : 0,25 điểm; đọc sai từ 10 tiếng trở lên : 0 điểm.

  b/  Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu hoặc các cụm từ rõ nghĩa: 1điểm

       Mắc lỗi về ngắt hơi ở 1 hoặc 2 chỗ : 0.5 điểm. Không ngắt nghỉ hơi đúng ở 3 đến 4 dấu câu : 0,25 điểm; không ngắt nghỉ hơi đúng ở 5 dấu câu trở lên: 0 điểm.

  c/ Tốc độ đọc đạt yêu cầu ( khoảng 70-80 tiếng/phút): 0.5 điểm.
   - Đọc quá 1 phút đến 2 phút : 0,25 điểm; đọc quá 2 phút, phải đọc vần nhẩm : 0 điểm.

  d/ Trả lời đúng ý câu hỏi do giáo viên nêu : 1 điểm.

   - Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng : 0,5 điểm; trả lời sai ý hoặc trả lời không được : 0 điểm.

Bạn mới (CD tập1Tr11)
Giờ ra chơi, cả lớp ra sân trường. A-i-a là học sinh mới, chưa quen ai nên không tham gia nhóm nào. Thấy cô bé thơ thẩn ngoài sân, thầy giáo bảo: “Em vào chơi với các bạn đi!”. Được thầy khích lệ, A-i-a cất tiếng: “Cho mình…chơi…với!”. Nhưng em nói nhỏ quá nên chẳng ai nghe thấy. 
Câu hỏi: Vì sao trong giừo ra chơi, A-i-a không tham gia cùng nhóm nào ?

Trả lời: Vì A-i-a là học sinh mới, chưa quen ai nên không tham gia nhóm nào.
Nhớ lại buổi đầu đi học (CD tập 1 Tr 19)

Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quen thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở tong lòng tôi nư mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Câu hỏi: Điều gì gợi cho tác giả nhớ đến những kỷ niệm của buổi tựu trường đầu tiên ?

Trả lời: Lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc khiến tác giả nhớ lại những kỷ niệm của buổi tựu trường đầu tiên ?

Bài tập làm văn (CD tập 1 tr 28)

     Nhưng chẳng lẽ lại nppọ bài văn ngắn ngủn như thế này ? Tôi nhìn xung quanh, mọi người vẫn viết: Lạ thật, các bạn viết gì mà nhiều thế ? Tôi cố nghĩ, rồi viết tiếp: “Em giặt áo cả lót, áo sơ mi và quần”. Cuối cùng tôi kết thúc bài văn của mình: “Em muốn giúp mẹ nhiều việc hơn, để mẹ đỡ vất vả.”. 
Câu hỏi: Việc nào Cô-li-a kể trong bài tập làm văn là việc bạn ấy chưa làm được ?
Trả lời: Việc nào Cô-li-a kể trong bài tập làm văn là việc bạn ấy chưa làm được là: Giặt áo lót, áo sơ mi và quần.
Cha sẽ luôn ở bên con (CD tập 1 Tr 49)

Một trận động đất lớn xảy ra. Chỉ trong vòng bốn phút, nó đã sang bằng thành phố. Giữa cơn hỗn loạn đó, một người cha chạy vội đến trường học của con. Ông bang hoàng, lặng đi vì ngôi trường chỉ còn là một đống đổ nát. Rồi ông nhớ lại lời hứa với con: “Dù có chuyện gì xảy ra, cha cũng sẽ luôn ở bên con.”.
Câu hỏi: Vì sao người cha vẫn quyết tâm đào bới đống đổ nát khi mọi người cho rằng không còn hy vọng? 
Trả lời: Người cha vẫn quyết tâm đào bới đống đổ nát vì ông nhớ lại lời hứa với con của mình: “Dù có chuyện gì xảy ra, cha cũng sẽ luôn ở bên con.”.
Ông lão nhân hậu (CD tập 1 Tr 112)
Có một cô bé đăng ký tham gia đội đồng ca thành phố nhưng không được nhận. Cô bé rất buồn, ngồi khọc một mình trong công viên. Cô tự hỏi: “Tại sao mình không được nhận? Chẳng lẽ mình hát tồi thế sao?”. Rồi cô hát khe khẽ, hết bài này đến bài khác. Bỗng có ai đó khen: “Cháu hát hay quá!”.
Câu hỏi: Vì sao cô bé buồn, ngồi khóc một mình? 
Trả lời: Cô bé buồn, ngồi khóc một mình vì cô bé đăng ký tham gia đội đồng ca thành phố nhưng không được nhận.
II/ Đọc hiểu :  ( 6 điểm )   
1.Phần trắc nghiệm:
 mỗi câu đúng 0,5 điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	5
	6

	Đáp án
	C
	A
	D
	Đ-S
	tấm thảm


Câu 4:

                     A                                                                            B







- Mỗi câu nối đúng được 0,25 điểm
2.Tự luận: 
Câu 7 : (1đ) Em có nhận xét gì về hành động của bé gái trong câu chuyện?  
     Hành động của bé gái trong câu chuyện là:  Bé gái tốt bụng, biết chia sẻ niềm vui của mình cho em nhỏ ở vùng bị bão tàn phá.
Câu 8 : (1đ) Qua bài đọc Chia sẻ niềm vui, em rút ra được bài học là: Biết yêu thương, chia sẻ và đem lại niềm vui cho mọi người…..
Câu 9:  (1đ) Đặt một câu đúng mẫu có từ ngữ chỉ cộng đồng? 
VD: - Trong gia đình em, ai cũng yêu thương nhau.
· Hôm nay tổ em trực nhật, chúng em đến từ rất sớm để dọn dẹp lớp học.

(đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu chấm trừ 0,5 điểm)
B/PHẦN VIẾT: 10 điểm
I/ Chính tả:  ( 4 điểm )



- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức chính tả: 4 điểm. 


- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết sai ( sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định ) trừ 0,25 điểm. 



- Nếu viết không rõ ràng, sai về độ cao – khoảng cách – kiểu chữ hoặc trình bày bẩn  ... trừ 0,5 điểm toàn bài.                                               
II/   Tập làm văn:  ( 6 điểm ) - Đảm bảo các yêu cầu sau được 6 điểm :

+ Viết được đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu, đúng các yêu cầu theo nội dung đã học. 

 + Viết câu đúng ngữ pháp, dùng đúng từ, không mắc lỗi chính tả.

 + Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ

- Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm : 5,5 – 5 – 4,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0,5  điểm


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Toán 


Thời gian : 35 phút ( không kể thời gian phát đề)
Năm học : 2022 – 2023
	Điểm bằng số
	Điểm bằng chữ
	Nhận xét của GVCN

	
	
	


A/ TRẮC NGHIỆM : (4 điểm) 
Câu 1: (0,5 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
Kết quả của phép tính  136 + 218 là :

A. 344                  
B.  354                    C. 356             
D. 254

Câu2: (0,5 điểm )  Hình dưới đây đã khoanh tròn vào một phần mấy số ngôi sao?
a) 
[image: image1.wmf]2

1

                           

b) 
[image: image2.wmf]3

1

                       

c) 
[image: image3.wmf]4

1

                  

d) 
[image: image4.wmf]4

3


Câu 3: (0,5 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
         Kết quả của phép tính: 23g x 3 là:


A. 69
B. 96g
C. 69g               
D. 56g

Câu 4: (0,5 điểm )  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
Các hình vẽ dưới đây, hình có 4 góc vuông là: ................................... ...........................
     [image: image5.png]IVAY=IE




 Câu 5: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
  

9dm1mm = ............ mm      
Câu 6: ( 0,5 điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
Hình vẽ bên có:

 - Góc vuông đỉnh B; cạnh BA, BC.

 - Góc không vuông  đỉnh C; cạnh CB, CE.                                                       
Câu 7: (0,5 điểm)  Nối cột A với cột B để được kết quả đúng?
	A
	 
	B

	          

          của 63kg là:
	
	33kg

	
	
	21kg

	               

         của 54kg là:


	
	48kg

	
	
	9kg


Câu 8: (0,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

An có 7 nhãn vở. Bình có số nhãn vở gấp 5 lần số nhãn vở của An. Chi có số nhãn vở gấp 2 lần số nhãn vở của Bình. Hỏi Chi có bao nhiêu nhãn vở?

A. 60 nhãn vở       
B. 70 nhãn vở          C. 80 nhãn vở       
      D. 90 nhãn  vở       
B/ TỰ LUẬN : ( 6 điểm )
Câu 9: ( 2điểm )  Đặt tính rồi tính :
            a)  357 + 238
  
  b)   783 - 346
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


             c)  167 x 5

d)  845 : 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: (2 điểm ) Cây phong ba  và cây bàng vuông  là loại cây có ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Nhân dịp tết trồng cây, người ta trồng 9 cây phong ba và trồng số cây bang vuông nhiều gấp 4 lần số cây phong ba. Hỏi tổng số cây phong ba và cây bang vuông đã trồng trong dịp này là bao nhiêu cây?
                                                           Giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 11: (1 điểm)  Tính giá trị biểu thức:

          (126 + 32) x (18 – 16 – 2)  = .................................................. 
                                                     = ..................................................   
                                                        ..................................................
Câu 12: (1điểm) Một hình chữ nhật có chu vi 40cm. Chiều rộng của hình chữ nhật là 4cm. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật đó bao nhiêu xăng-ti-mét?
Giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Trường tiểu học Đống Đa
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I
           ----oOo----
Năm học : 2022 –2023

LỚP:  3C
 Toán :
1/ Trắc nghiệm :  mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8

	Đáp án
	B
	C
	A
	A, D
	901
	S-Đ
	B


Câu 7: (0,5 điểm)  Nối đúng kết quả mỗi bài 0,25đ
	A
	
	B

	          

          của 63kg
	
	33kg

	
	
	21kg

	                    

         của 54kg    
	
	48kg

	
	
	9kg


2/Tự luận:  
Bài 9: ( 2 điểm ) Mỗi phép tính đặt và tính đúng 0,5 điểm; không đặt tính không có điểm.  

a/ 595           b/   437           c/   835          d/    211 (dư 1 )                                                                                            
Câu 10:  (2 điểm) 
  Bài giải:
                              Số cây bàng vuông được trồng là:                             0,5 điểm
                                          9 × 4 = 36 (cây)                                             0,5  điểm
                            Tổng số cây phong ba và bàng vuông được trồng là:  0,25 điểm
                                         9 + 36 = 45 (cây)                                             0,5 điểm
                                            Đáp số:  45 cây                                              0,25 điểm
Ghi chú: Sai hoặc thiếu đơn vị, trừ 0,25 điểm/đơn vị. 
Câu 11: (1 điểm) (126 + 32) x (18 – 16 – 2)  = 158 x 0     0,75 điểm
                                                                      =  0               0,25 điểm
	0,5


Câu 12 : (1 điểm )  Nửa chu vi hình chữ nhật là:

                                40 : 2 = 20 (cm)

	0,5


                         Chiều dài hình chữ nhật là:
                                20 – 4 = 16 (cm)

                                 Đáp số:   16cm
Ghi chú: Sai hoặc thiếu đơn vị, trừ 0,25 điểm/đơn vị. 
	TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I - LỚP 3

	
	
	NĂM HỌC 2022 - 2023
	

	A/  MÔN TOÁN:
	35 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức
	Số câu và số điểm
	Mức 1
50%
	Mức 2
30%
	Mức 3
20%
	Tổng
	
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	Số và phép tính: 
- Cộng, trừ trong phạm vi 1000; nhân (chia) số có hai, ba chữ số với (cho) số có một chữ số (chia hết, chia có dư).
- Nhận biết và xác định được một phần mấy của một nhóm đồ vật (đối tượng).
- Tính được giá trị của biểu thức số 
	Số câu
	2
	1
	 
	 
	 
	1
	2
	2
	
	

	
	Số điểm
	1
	2
	 
	 
	 
	1
	1
	3
	4
	

	
	Vị trí câu
	Câu 1,2
	Câu 9
(a,b,c,d)
	 
	 
	 
	Câu 11
	 
	 
	
	

	Đại lượng và đo đại lượng:
Nhận biết được đơn vị đo độ dài: mm; quan hệ giữa các đơn vị m, dm, cm và mm. Nhận biết tên của đơn vị đo g, ml, nhiệt độ. Chuyển đổi đơn vị đo. Thực hiện phép tính với số đo đại lượng
	Số câu
	2
	 
	1
	 
	 
	 
	3
	0
	
	

	
	Số điểm
	1
	 
	0.5
	 
	 
	 
	1.5
	0
	1.5
	

	
	Vị trí câu
	Câu 3, 5
	 
	Câu 7
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Yếu tố hình học:
Góc vuông, góc không vuông. Nhận biết hình tứ giác, tam giác, hình vuông, hình chữ nhật. Chu vi hình tứ giác, tam giác, hình vuông, hình chữ nhật. 
	Số câu
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	1
	
	

	
	Số điểm
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	2
	

	
	Vị trí câu
	Câu 4,6
	 
	 
	 
	 
	Câu 12
	 
	 
	
	

	Giải toán:
 Giải bài toán có đến hai bước tính.
	Số câu
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	
	

	
	Số điểm
	 
	 
	0.5
	2
	 
	 
	0.5
	2
	2.5
	

	
	Vị trí câu
	 
	 
	Câu 8
	Câu 10
	 
	 
	 
	 
	
	

	Tổng
	Số câu
	6
	1
	2
	1
	0
	2
	8
	4
	 
	12

	
	Số điểm
	3
	2
	1
	2
	0
	2
	4
	6
	10
	10

	
	
	
	
	
	8
	
	
	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B/ MÔN TIẾNG VIỆT:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I/ PHẦN ĐỌC: 10 ĐIỂM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHẦN ĐỌC TIẾNG: 4 điểm (Yêu cầu đọc trơn, tốc độ 70 chữ/phút: 3 điểm. Trả lời câu hỏi trong bài đọc: 1 điểm )
	
	
	
	
	

	PHẦN ĐỌC HIỂU: 6 điểm - 35 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức yêu cầu đánh giá
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng
	
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	1. Đọc hiểu văn bản
- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết trong bài đọc. Nêu đúng ý nghĩa chi tiết, hình ảnh trong bài.
- Giải thích được chi tiết đơn giản trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin đơn giản từ bài đọc.
- Nhận xét đơn giản một số hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ với thực tiễn để rút ra bài học đơn giản.
	Số câu
	2
	1
	2
	1
	 
	 
	4
	2
	
	

	
	Số điểm
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	4
	

	
	Vị trí câu
	Câu 1,2
	Câu 7
	Câu 3,4
	Câu  8
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	1
	
	

	Nhận diện và biết cách đặt câu kể (câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm, câu giới thiệu), câu cảm, câu khiến, câu hỏi.
Nhận biết được từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, từ trái nghĩa.
	Số điểm
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	2
	

	Mở rộng vốn từ về mùa hè; nhà trường; thư viện; người thân; bạn trong nhà; nghề nghiệp; thành thị và nông thôn.
 - Biết dùng dấu câu (dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm). Biết tìm các hình ảnh so sánh trong câu.  
	Vị trí câu
	Câu 5,6
	 
	 
	 
	 
	Câu 9
	 
	 
	
	

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	2
	1
	0
	1
	6
	3
	
	9

	
	Số điểm
	2
	1
	1
	1
	0
	1
	3
	3
	6
	6

	
	
	
	3
	
	2
	
	1
	
	
	
	

	II. PHẦN VIẾT: 10 điểm - 35 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1/ Kiểm tra viết  (Chính tả): 4 điểm - 15phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         Viết đoạn văn hoặc thơ từ 60 đến 70 chữ (ngoài chương trình đã học)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2/ Kiểm tra viết đoạn văn: 6 điểm - 25 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         Viết đoạn văn ngắn từ 5-7 câu theo gợi ý.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lưu ý: Không cho điểm thập phân.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học sinh mắc 1 lỗi trừ 0.25 điểm. Trình bày, chữ viết không đúng quy định trừ 0,5 điểm toàn bài.
	
	
	
	
	
	

	M1: (5đ) là gộp M1, M2 của TT 22.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M2: (3đ) là M3 của TT 22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M3: (2đ) là M4 của TT 22
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Trường Tiểu học Đống Đa


Lớp:  3C


Họ tên:......................................





 con búp bê tóc vàng.








Trường em đang quyên góp





đưa tin về thiệt hại do cơn bão mới nhất gây ra.





sách vở, quần áo giúp các bạn vùng bị bão, mẹ ạ.





   Tay nó ôn chặt





con búp bê tóc vàng.





Trường em đang quyên góp





đưa tin về thiệt hại do cơn bão mới nhất gây ra.








sách vở, quần áo giúp các bạn vùng bị bão, mẹ ạ.





Tay nó ôn chặt





Trường Tiểu học Đống Đa


Lớp:  3C


Họ tên:......................................
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D                           E
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